
NGỮ VĂN 7 - TUẦN 18 

Tiết 69 + 70 Ôn tập tiếng việt 

Tiết 71 + 72  Ôn tập học kì  

  

TIẾT 69+ 70: ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 

HS đọc sgk/ 183 - 184 và hoàn thành các nội dung sau: 

CÁC HOẠT ĐỘNG NHỮNG NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN 

1. Vẽ lại các sơ đồ 

sgk/183 vào vở. Tìm 

ví dụ điền vào các ô 

trống.  

 ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................  

 ....................................................................................................................  

2. Lập bảng so sánh 

quan hệ từ với danh từ, 

động từ, tính từ về ý 

nghĩa và chức năng.  

Từ loại Ý nghĩa và chức năng 

Quan hệ từ  

Danh từ  

Động từ  

Tính từ  
 

3. Giải nghĩa các yếu 

tố Hán Việt đã học.  

Từ Hán Việt Nghĩa Từ Hán Việt  Nghĩa 

bạch trắng hậu sau 

bán  hồi  

cô  hữu  

cư  lực  

cửu  mộc  

dạ  nguyệt  

đại  nhật  

điền  quốc  

hà  tam  

tâm  thiếu  

thảo  thôn  

thiên  thư  

thiết  tiền  
 

 

TIẾT 71 + 72: ÔN TẬP HỌC KÌ 

Học sinh thực hiện các nội dung dưới đây 

Câu 1. Hoàn thành bảng sau: 

Tên tác phẩm Tác giả Thể thơ Hoàn cảnh ra đời Nội dung - Nghệ thuật 

Bạn đến chơi nhà     

Cảnh khuya     

Tiếng gà trưa     
 



 

Câu 2: Tìm 

quan hệ từ 

trong các câu 

sau. 

a. Lịch sử An Giang đã viết bằng những cuộc đời lận đận, những số phận bi 

thương, những tâm hồn vĩ đại, bằng máu và nước mắt, bằng những lưỡi gươm và 

cây tầm vông vót nhọn, bằng những mũi phi tiêu và cây súng thô sơ.  

(Theo Mai Văn Tạo) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

b. Có một gương mặt đẹp soi vào gương quả là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc càng 

trọn vẹn hơn nếu có một tâm hồn đẹp để mỗi khi soi vào tấm gương lương tâm 

sâu thẳm mà lòng không hổ thẹn. 

(Băng Sơn) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Câu 3. Xác 

định và nêu 

tác dụng của 

biện pháp tu 

từ điệp ngữ 

trong các câu 

sau: 

a. Mưa rả rích đêm ngày. Mưa tối tăm mặt mũi. Mưa thối đất thối cát. Trận này 

chưa qua, trận khác đã tới, hung tợn hơn.  

(Theo Ma Văn Kháng) 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

b.  

Mồ hôi mà đổ xuống đồng, 

Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương. 

Mồ hôi mà đổ xuống vườn,  

Dâu xanh lá tốt, vấn vương tơ tằm.  

(Thanh Tịnh) 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Câu 4. Em hãy phát biểu cảm nghĩ của em về tình bạn tri âm tri kỉ của Nguyễn Khuyến 

trong bài thơ Bạn đến chơi nhà. 

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

Câu 5. Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ "Cảnh khuya" của chủ tịch Hồ Chí Minh.  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................................  

 

DẶN DÒ: 

- Hoàn thành các nội dung trên. 


